
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Bắc, Thị Trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

22/06/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG BẮC 

0109235761

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý du lịch 7911(Chính)

2. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

3. Sửa chữa thiết bị điện 3314

4. Xây dựng nhà để ở 4101

5. Xây dựng nhà không để ở 4102

6. Xây dựng công trình đường bộ 4212

7. Xây dựng công trình điện 4221

8. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

9. Phá dỡ 4311

10. Chuẩn bị mặt bằng 4312

11. Lắp đặt hệ thống điện 4321

12. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI 
ĐÔNG BẮC 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DONG BAC TRADING AND TOURISM 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0329 96 66 99                      
Email: dulichdongbac.bv@gmail.com    

 

Fax:
Website:

1/5Thời gian đăng từ ngày 22/06/2020 đến ngày 22/07/2020



13. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Nhóm này gồm: 
-  Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống 
ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ hoặc máy 
móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật 
dân dụng ; 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng và xây 
dựng dân dụng như : 
+ Thang máy, thang cuốn,
+ Cửa cuốn, cửa tự động,
+ Dây dẫn chống sét,
+ Hệ thống hút bụi,
+ Hệ thống âm thanh,
+ Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.

4329

14. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

15. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
- Đại lý bán hàng hóa;
- Môi giới mua bán hàng hóa;

4610

16. Bán buôn thực phẩm 4632

17. Bán buôn đồ uống 4633

18. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

19. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; - 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;- Bán 
buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn 
và bộ đèn điện;- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội 
thất tương tự;- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;- 
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;

4649

20. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

21. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652
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22. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn sơn và véc ni;
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; 
- Bán buôn kính phẳng; 
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; 
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; 
- Bán buôn bình đun nước nóng; 
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ 
vệ sinh khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...; 
- Bán buôn sàn gỗ, Tấm nhựa PVC, nano vân đá, alu…

4663

23. Bán buôn tổng hợp 4690

24. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)

4711

25. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

26. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh 
như: Điện thoại cố định, điện thoại di động, máy fax, thiết bị 
viễn thông khác: sim, card điện thoại, nạp tiền điện thoại...

4741

27. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

28. Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành 4921

29. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

30. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

31. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

32. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

33. Bốc xếp hàng hóa 5224
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 PHÙNG 
QUANG 
DŨNG

Thôn Bắc, Thị Trấn 
Tây Đằng, Huyện Ba 
Vì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.100.000.000 55,000 111266623

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Chi tiết:
- Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hoặc 
hàng hóa bằng đường bộ;
- Hoạt động của các bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hóa;
- Hoạt động quản lý đường bộ, cầu, đường hầm, bãi đỗ xe ô tô 
hoặc gara ôtô, bãi để xe đạp, xe máy;
- Lai dắt, cứu hộ đường bộ.

5225

35. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 - Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân 
vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay, ô tô, tàu 
hỏa.;
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

5229

36. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

37. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

38. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

39. Quảng cáo 7310

40. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

41. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ôtô;

7710

42. Điều hành tua du lịch 7912

43. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

44. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

45. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2 PHAN 
HỒNG VÂN

Thôn Chợ Chàng, Thị 
Trấn Tây Đằng, 
Huyện Ba Vì, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

900.000.000 45,000 001193002953

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       111266623
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Bắc, Thị Trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Bắc, Thị Trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   PHÙNG QUANG DŨNG Nam

04/06/1976 Kinh Việt Nam

22/12/2009 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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